
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Sang. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Huỳnh Đức; 

   Ông Lê Quân Vương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Hồng Thái - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 240/2023/TLPT-HS ngày 26 tháng 

10 năm 2023 đối với bị cáo Trần Minh Tr do có kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 85/2023/HS-

ST ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Dương. 

- Bị cáo bị kháng nghị:  

Trần Minh Tr, sinh ngày 03/4/1994 tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: ấp Dinh C, xã 

Tam Giang T, huyện Ngọc H, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa 

(học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Trần Văn Ph và bà Phan Thu H; tiền án: Ngày 29/12/2020, bị Tòa án nhân 

dân thành phố D, tỉnh Bình Dương xử phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” chấp hành xong án phạt tù ngày 29/12/2021 tại Trại 

giam Tống Lê Chân, chưa nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng (hai trăm nghìn 

đồng);  

Tiền sự: Ngày 30/9/2022, bị Tòa án nhân dân thành phố Th, Thành phố Hồ Chí 

Minh áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trong 

thời hạn 21 (hai mươi mốt) tháng kể từ ngày 01/7/2022 tại Cơ sở cai nghiện ma túy 

Phú Đ thuộc xã Phú V, huyện B, tỉnh Bình Phước. Ngày 18/01/2023, Tr bỏ trốn khỏi 

Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đ. Ngày 02/3/2023, Tr bị Công an phường Đông H, 
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thành phố D, tỉnh Bình Dương bắt về hành vi sử dụng ma túy, (Tr sợ bị đưa lên Cơ 

sở cai nghiện ma túy Phú Đ nên Trần Minh Tr khai tên là Trần Tuấn K). Sau đó, Tr 

bị Uỷ ban nhân dân phường Đông H đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình 

Dương.  

Nhân thân: Ngày 01/7/2020, bị Công an phường A, thành phố T, tỉnh Bình 

Dương ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 514/QĐ-XPVPHC về hành vi 

sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi nghìn 

đồng); ngày 08/6/2016, bị Tòa án nhân dân quận (nay là thành phố) Th, Thành phố 

Hồ Chí Minh xử phạt 03 (ba) năm tù về tội “Cướp giật tài sản” (theo Bản án hình sự 

sơ thẩm số 253/2016/HS-ST, chấp hành xong án phạt tù ngày 12/02/2018 tại Trại 

giam Mỹ Phước - Cục C10 - Bộ Công an). 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 28 tháng 4 

năm 2023 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 01 bị hại không kháng cáo, không bị kháng nghị 

nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trần Minh Tr là học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương, thuộc 

ấp Gia B, xã Tam L, huyện P, tỉnh Bình Dương. 

Khoảng 16 giờ ngày 12/3/2023, lợi dụng sơ hở trong lúc cán bộ Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh Bình Dương mở cửa buồng B4 để đưa học viên đi cấp cứu, Trần 

Minh Tr cùng các học viên Mai Thanh T, Nguyễn Chí T1, Cao Anh T2 bỏ trốn khỏi 

phòng. Trên đường bỏ trốn, Tr nhặt 01 (một) cục gạch hình hộp chữ nhật có kích 

thước 08cmx08cmx18cm tại công trình đang xây dựng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 

Bình Dương, Tr chạy trước, Thanh T, Chí T1, T2 chạy phía sau. Khoảng 18 giờ cùng 

ngày, tại cổng sau của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương thuộc ấp Gia B, xã 

Tam L, huyện P, tỉnh Bình Dương, Tr thấy Sầm Thanh Ng đang điều khiển xe mô tô 

biển số 86B6-279.xx chở phía sau Hoàng Thanh N, Tr nảy sinh ý định chiếm đoạt xe 

mô tô để bỏ trốn, Tr chạy lại chặn xe mô tô của Ng, Tr cầm cục gạch giơ lên đe dọa 

kêu anh Ng, N “xuống xe”. Do sợ bị đánh nên Ng, N xuống xe, Tr ngồi lên xe mô tô 

cầm lái thì học viên T2, Chí T1, Thanh T chạy phía sau đến ngồi lên xe mô tô bỏ trốn 

cùng với Tr, khi chạy được 100m thì bị cán bộ Cơ sở cai nghiện bắt giữ lại và đưa 

về làm việc.  

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P thu giữ: 01 (một) 

viên gạch hình hộp chữ nhật, chiều dài 18cm, chiều rộng 8cm, màu xám cao 0,8cm; 
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01 (một) xe mô tô biển số 86B6-279.xx và 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô 

tô biển số 86B6-279.xx mang tên Đặng Trí T3. 

Cáo trạng số 87/CT-VKSPG ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện P truy tố bị cáo Trần Minh Tr về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 168 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 85/2023/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Tòa 

án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Dương. 

Căn cứ khoản 1 Điều 168; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; 

khoản 1 Điều 53, Điều 38, Điều 46, Điều 47 và Điều 50 của Bộ luật Hình sự; Điều 

106, Điều 135, Điều 136, Điều 292, Điều 293, Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Tuyên bố bị cáo Trần Minh Tr phạm tội “Cướp tài sản”.  Xử phạt bị 

cáo Trần Minh Tr 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày 

28/4/2023. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí, quyền kháng cáo cho 

bị cáo, người tham gia tố tụng khác. 

Ngày 12 tháng 10 năm 2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương có Quyết định số 18/QĐ-VKSND về việc kháng nghị phúc thẩm Bản án hình 

sự sơ thẩm số: 85/2023/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện 

P, tỉnh Bình Dương theo hướng chuyển khung, tăng hình phạt đối với bị cáo Trần 

Minh Tr về tội “Cướp tài sản”. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa trình bày 

quan điểm giải quyết vụ án:  

Trong vụ án này, bị cáo Trần Minh Tr có hành vi dùng cục gạch hình hộp chữ 

nhật có kích thước 08cm x 08cm x 18cm đe dọa bị hại là ông Sầm Thanh Ng, làm 

cho bị hại sợ hãi không dám kháng cự để chiếm đoạt xe mô tô biển số 86B6-279.xx 

có giá trị 10.500.000 (mười triệu năm trăm nghìn) đồng làm phương tiện để bỏ trốn 

khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương thì bị Cán bộ của Cơ sở phát hiện bắt 

giữ. Do đó, hành vi của Trần Minh Tr đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” với 

tình tiết định khung “Sử dụng phương tiện nguy hiểm” quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 168 của Bộ luật Hình sự nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm truy 

tố, xét xử đối với bị cáo Trần Minh Tr về tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 1 

Điều 168 của Bộ luật Hình sự là chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm 

cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, có sai lầm nghiêm trọng trong việc 

áp dụng pháp luật. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có 01 tiền án chưa 
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được xóa án tích nay phạm tội với lỗi cố ý nên bị cáo có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, có 

tiền sự bị đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, bị cáo có nhân thân từng 

chấp hành án về tội “Cướp giật tài sản” và xử phạt hành chính về hành vi sử dụng 

chất ma túy. Do đó, xét về tính chất, mức độ, hành vi do bị cáo thực hiện cần xử lý 

nghiêm nên kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương có cơ sở chấp nhận. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 

Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận Quyết định kháng nghị số 18 ngày 

12/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đối với bị cáo Trần Minh 

Tr; sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 85/2023/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Dương: tuyên bố bị cáo Trần Minh Tr 

phạm tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168; điểm s khoản 1 

Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần 

Minh Tr với mức án từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù; 

Bị cáo không tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho bị cáo. 

Trong lời nói sau cùng, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét không chấp nhận 

kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bị cáo, người tham gia tố tụng không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra và tại phiên tòa. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

nhận định của bản án sơ thẩm, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai người 

làm chứng, bị hại, các biên bản hỏi cung bị can, kết luận giám định cùng những tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 18 giờ ngày 12/3/2023, tại cổng sau của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 

Bình Dương thuộc ấp Gia B, xã Tam L, huyện P, tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Minh Tr 

dùng cục gạch hình hộp chữ nhật có kích thước 08cmx08cmx18cm đe dọa bị hại Sầm 
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Thanh Ng để chiếm đoạt xe mô tô biển số 86B6-279.xx trị giá 10.500.000 đồng (mười 

triệu năm trăm nghìn đồng) làm phương tiện để bỏ trốn thì bị Cán bộ của Cơ sở cai 

nghiện ma tuý tỉnh Bình Dương phát hiện bắt giữ. Hành vi sử dụng phương tiện nguy 

hiểm (viên gạch) đe dọa tấn công bị hại ngay tức khắc nhằm chiếm đoạt tài sản xe mô 

tô biển số 86B6-279.xx trị giá 10.500.000 đồng của bị hại Ng đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Cướp tài sản” với tình tiết định khung quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 của 

Bộ luật Hình sự. Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo 

Trần Minh Tr về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 của Bộ luật Hình sự là có 

sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển khung, tăng nặng hình phạt đối 

với bị cáo Trần Minh Tr là có căn cứ chấp nhận. 

[3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án là phù hợp 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Tuy nhiên, mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát 

đề nghị áp dụng đối với bị cáo là chưa phù hợp nên Hội đồng xét xử quyết định mức 

hình phạt khác. 

 [4] Án phí phúc thẩm: Bị cáo không phải nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 18/QĐ-VKSND ngày 12 tháng 10 năm 

2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. Sửa Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 85/2023/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện 

P, tỉnh Bình Dương như sau: 

Tuyên bố bị cáo Trần Minh Tr phạm tội “Cướp tài sản”. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 168, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 

Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):  

Xử phạt bị cáo Trần Minh Tr 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày 28 tháng 4 năm 2023. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án:   

Bị cáo Trần Minh Tr không phải nộp. 

3. Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao (Vụ GĐKT 1); 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;                 

- Tòa án nhân dân huyện P (02);                   

- Viện kiểm sát nhân dân huyện P;                    

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện P;    

- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Dương; 

- Công an huyện P (01);                                     

- Bị cáo; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị cáo cư trú (01); 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT, NTS, 20.  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thị Sang 


